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1
Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Xây dựng 
BETEAM

3603627540
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

06/03/2019 Nguyễn Quang Hà Giám đốc

Tầng 2, số 66, đường 
N16-KDC Võ Thị 
Sáu, Kp 7, Phường 
Thống Nhất, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0919656466
beteamdongnai@gmail.
com

 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Nhà Công nghiệp- Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Nhà công nghiệp- Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052384

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH tư vấn 
xây dựng Cát Hải

3603411284 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/10/2016. Trần Đình Tuấn Giám đốc
Số 249B, tổ 39C, 
KP11, Tân Phong, 
Biên Hòa, Đồng Nai.

0339939939 tvxdcathai@gmail.com

- Khảo sát xây dựng: 
  + Địa hình- Hạng II.
  + Địa chất công trình - Hạng II.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Hạ tầng kỹ thuật: Thoát nước - Hạng II.
   + Giao thông: Đường bộ - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
    + Hạ tầng kỹ thuật: Thoát nước  - Hạng II.
   + Giao thông: Đường bộ - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng II.
    + Nhà Công nghiệp- Hạng III.
    + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00022782

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Kiến 
Phú Gia

0304016234
Sở Kế hoạch Đầu 
tư TPHCM

29/09/2005 Dương Xuân Sanh             
CT. Hội đồng 
thành viên

31/4 đường TX 18, 
Phường Thạnh Xuân, 
Quận 12, TPHCM

0822449581 kienphugia@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
    + Hạ tầng kỹ thuật: thoát nước - Hạng II.
    + Giao thông: Đường bộ - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00015828
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công Ty TNHH Đầu 
tư - Xây dựng Công 
nghiệp Bảo Minh

3603358961
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/02/2016 Trịnh Xuân Tình
CT. HĐTV kiêm 
giám đốc

Số 3/1/2/1A, đường 
Phạm Văn Khoai, tổ 
6, KP 3, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0973.158779
baominhthu.bmt@gmai
l.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
  + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
  + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
  + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052385 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH Một 
thành viên Tương 
Thiên

3601737971
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/06/2009 Liu Kim Trân Giám đốc
Số 48A, tổ 4, xã Hóa 
An, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

02513831520
congtytuongnhien@gm
ail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng II.
    + Công nghiệp - Hạng II. 
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00030776

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH xây 
lắp Lê Hoàng

3602498998
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/05/2011 Lê Đức Vinh Giám đốc
Số 163/12, KP1, Tân 
Tiến, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0913492192
xaylaplehoang.ltd@gm
ail.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn- Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00027518 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty Cổ phần tư 
vấn thiết kế Đông 
Nam

0311878742
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/07/2012
Phạm Cao 
Nguyên

Giám đốc
498/13/3 Đường số 
10, Phường 9, Quận 
Gò Vấp, TPHCM

0913131107
tvtkdongnam@gmail.co
m

 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: Thoát nước - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu- hầm, đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00014670
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH 
INTECHCO Miền 
Nam

3603789421
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/01/2021
Nguyễn Văn 
Hùng

Giám đốc

108/1 Cách Mạng 
Tháng 8, Khu phố 3, 
Phường Quyết Thắng, 
Tp. Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

0983851857                                   
intechcomiennam@gma
il.com

 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052386
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty TNHH 
INTES

0310707952
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/03/2011 Hoàng Thế Long Giám đốc

Lầu 2, Tòa nhà SB, 
Số 140 đường Bạch 
Đằng, Phường 2, 
Quân Tân Bình, 
TPHCM

0938502017 long.hoang@int-es.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng II.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00010703

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



10

Công ty TNHH MTV 
Tư vấn kỹ thuật Dịch 
vụ Thương mại Thiết 
bị phát thanh truyền 
hình Đồng Nai

3603597222
Sở  Kế hoạch đầu 
tư Đồng Nai

43405
Dương Quỳnh 
Quế

Giám đốc

K3/256D, ấp Tân 
Bình, phường Bửu 
Hòa, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

0908441006
taikyco2018@gmail.co
m

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.

DON-00032061

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty TNHH Mỹ 
Quang

3601598527
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

25/03/2009 Phạm Văn Khá Giám đốc

Số 78/36, đường 
Nguyễn Trung Trực, 
KP 1, P. Xuân Trung, 
TP. Long khánh, T. 
Đồng Nai

02513.879447
myquang.lk@gmail.co
m

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng II.
    + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00018136
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

12
Công ty TNHH Toàn 
Vẹn Phát

3603244178
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/01/2015
Nguyễn Thị 
Phương Thanh      

Chủ tịch HĐTV 
kiêm Giám đốc

Số 26/9/7, đường 643 
- Xa lộ Hà Nội, KP 2, 
Phường Long Bình, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0818352525
Toanvenphat@gmail.co
m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III;
  + Nhà công nghiệp - Hạng III.
  + Công nghiệp năng lượng: Đường dây và trạm 
biến áp - Hạng III;
  + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước - Hạng 
III;
  + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052387 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 
và Xây dựng NTV 
Thành Phát

3602366134
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/8/2010 Hà Ngọc Ninh
Chủ tịch HĐTV 
kiêm Giám đốc

Tầng 1, Số 276, 
đường Nguyễn Ái 
Quốc, KP 5, Phường 
Tân Tiến, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0946381111
Thanhphat@ntvthanhph
at.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
  + Công nghiệp năng lượng: Đường dây và trạm 
biến áp - Hạng III;
  + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III;
  + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00009744 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 
40/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


